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Ngõ ra

Điều Khiển
Chính

Điều khiển

Loại ngõ
vào

 (Đầu dò
nhiệt độ)

Ngõ ra
  Cảnh báo

(Alarm)

Ngõ ra mở
rộng

(Option)

1 KMWNR 2,187,000  Relay (1NO+1NC)

2 KSWNR 2,187,000  SSR 12VDC

3 KCWNR 2,187,000  SCR 4-20mA

4 KMWAR 2,083,000  Relay (1NO+1NC)

5 KSWAR 2,904,000  SSR 12VDC

6 KCWAR 2,083,000  SCR 4-20mA

7 PMWNR 2,187,000  Relay (1NO+1NC)

8 PSWNR 2,083,000  SSR 12VDC

9 PCWNR 2,187,000  SCR 4-20mA

10 PMWAR 2,884,000  Relay (1NO+1NC)

11 PSWAR 2,706,000  SSR 12VDC

12 PCWAR 2,083,000  SCR 4-20mA

25 KMWNR 2,113,000  Relay 1NO+1NC)

26 KSWNR 2,057,000  SSR 12VDC

27 KCWNR 2,057,000  SCR 4-20mA

28 KMWAR 2,618,000  Relay (1NO+1NC)

29 KSWAR 2,618,000  SSR 12VDC

30 KCWAR 2,618,000  SCR 4-20mA

31 PMWNR 2,114,000  Relay (1NO+1NC)

32 PSWNR 2,057,000  SSR 12VDC

33 PCWNR 2,114,000  SCR 4-20mA

34 PMWAR 2,618,000  Relay (1NO+1NC)

35 PSWAR 2,618,000  SSR 12VDC

36 PCWAR 2,618,000  SCR 4-20mA

49 KMWNR 2,114,000  Relay (1NO+1NC)

50 KSWNR 2,014,000  SSR 12VDC

51 KCWNR 2,057,000  SCR 4-20mA

52 KMWAR 2,618,000  Relay (1NO+1NC)

53 KSWAR 2,618,000  SSR 12VDC

54 KCWAR 2,913,000  SCR 4-20mA

55 PMWNR 2,114,000  Relay (1NO+1NC)

56 PSWNR 2,057,000  SSR 12VDC

57 PCWNR 2,114,000  SCR 4-20mA

58 PMWAR 2,774,000  Relay (1NO+1NC)

59 PSWAR 2,618,000  SSR 12VDC

60 PCWAR 2,774,000  SCR 4-20mA

DX2
(W48 x H96mm)

HEATING
 (Đốt nóng)

K

Không có

Retransmission
 4~20mA

RTD
 PT100

Không có

Retransmission
 4~20mA

1 Alarm mức cao
(1NO+1NC)
1 Alarm mức
thấp (1NO)
1 Alarm đứt vòng
lặp (1NO)

DX3
(W96 x H48mm)

HEATING
 (Đốt nóng)

K

1 Alarm mức cao
(1NO+1NC)
1 Alarm mức
thấp (1NO)
1 Alarm đứt vòng
lặp (1NO)

Không có

Retransmission
 4~20mA

RTD
 PT100

Không có

Retransmission
 4~20mA

Dòng DX: Điều khiển PID, nguồn cấp 100-240 VAC (24VDC đặt hàng).

DX9
(W96 x H96mm)

HEATING
 (Đốt nóng)

K

1 Alarm mức cao
(1NO+1NC)
1 Alarm mức
thấp (1NO)
1 Alarm đứt vòng
lặp (1NO)

Không có

Retransmission
 4~20mA

RTD
 PT100

Không có

Retransmission
 4~20mA
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